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(Kèm theo Quyết định số ….../QĐ-CĐBT ngày ….../……./2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận)
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1 2162010032 Hồ Thị Hạnh 07/05/1996 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Dược 7,6 8,3 Giỏi Tốt Dược 5B

2 2162010033 Lê Xuân Hòa 04/01/1990 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Dược 7,8 8,1 Giỏi Tốt Dược 5B

3 2162010034 Phạm Tố Ngân 04/07/1991 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Dược 8,3 8,3 Giỏi Tốt Dược 5B

4 2162010037 Võ Văn Sơn 02/12/1989 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Dược 8,2 8,2 Giỏi Xuất sắc Dược 5B

5 2162010039 Lê Thị Thu Tâm 03/06/1992 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Dược 8,2 8,5 Giỏi Tốt Dược 5B

6 2162010040 Nguyễn Tăng Hồng Thắm 10/05/1998 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Dược 8,3 8,9 Giỏi Tốt Dược 5B

7 2162010041 Đỗ Thị Thanh Thúy 28/09/1992 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Dược 8,0 8,2 Giỏi Tốt Dược 5B

8 2162010042 Võ Thị Minh Thùy 02/08/1987 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Dược 8,1 8,2 Giỏi Tốt Dược 5B

9 2162010044 Nguyễn Thị Thùy Trâm 06/09/1991 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Dược 8,3 8,4 Giỏi Xuất sắc Dược 5B

10 2162010048 Đặng Đỗ Uyên Vũ 06/05/1978 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Dược 7,1 7,8 Khá Tốt Dược 5B

11 2162010049 Nguyễn Thị Thùy An 13/12/1992 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Dược 8,1 8,5 Giỏi Tốt Dược 5B

12 2162010050 Nguyễn Thế Trầm 28/01/1990 Nam Kinh Ninh Thuận 2021-2024 Dược 7,9 7,7 Khá Tốt Dược 5B

13 2162010053 Đinh Đoan Trang 22/06/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Dược 8,0 7,9 Khá Tốt Dược 5B

14 2162010054 Võ Thị Hồng Nhung 28/09/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Dược 6,9 7,0 Khá Tốt Dược 5B

15 2162010058 Lương Thị Ngọc Huyền 10/04/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Dược 7,4 8,3 Giỏi Tốt Dược 5B

16 2162010059 Nguyễn Võ Minh Anh 17/11/1991 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Dược 7,0 7,6 Khá Tốt Dược 5B
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17 2262010041 Nguyễn Thị Ngọc Bích 17/03/1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,5 8,8 Giỏi Dược liên thông 2A

18 2262010042 Lê Thị Châu 12/09/1995 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,3 8,8 Giỏi Dược liên thông 2A

19 2262010044 Phạm Thị Minh Hải 24/09/1998 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,5 8,7 Giỏi Dược liên thông 2A

20 2262010045 Lê Thị Hòa 13/10/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,3 8,5 Giỏi Dược liên thông 2A

21 2262010046 Huỳnh Bảo Hoàng 07/09/1995 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,0 8,4 Giỏi Dược liên thông 2A

22 2262010047 Nguyễn Thị Thanh Hồng 26/06/1999 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,5 8,8 Giỏi Dược liên thông 2A

23 2262010048 Huỳnh Thị Tuyết Hương 01/01/1991 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,6 9,0 Xuất sắc Dược liên thông 2A

24 2262010049 Huỳnh Thị Hương 04/05/1991 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,5 9,1 Xuất sắc Dược liên thông 2A

25 2262010050 Phan Thị Trúc Lệ 20/07/1995 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,6 8,9 Giỏi Dược liên thông 2A

26 2262010051 Lại Thị Thùy Liên 10/06/1988 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,4 8,6 Giỏi Dược liên thông 2A

27 2262010052 Nguyễn Vĩnh Lộc 06/12/1978 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,0 8,2 Giỏi Dược liên thông 2A

28 2262010053 Phạm Thị Minh Luận 09/08/1991 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,1 8,2 Giỏi Dược liên thông 2A

29 2262010054 Phan Thị Xuân Lũy 13/11/1996 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,8 8,5 Giỏi Dược liên thông 2A

30 2262010055 Hoàng Thị Thanh Phượng 20/06/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,3 8,6 Giỏi Dược liên thông 2A

31 2262010056 Trần Thị Kim Sơn 14/05/1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,4 8,6 Giỏi Dược liên thông 2A

32 2262010057 Lê Thị Bích Trâm 01/03/1997 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,4 9,0 Xuất sắc Dược liên thông 2A

33 2262010058 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm 17/07/1990 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,2 8,1 Giỏi Dược liên thông 2A

34 2262010059 Trần Thị Ngọc Trân 11/05/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,4 8,3 Giỏi Dược liên thông 2A
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35 2262010060 Đặng Thị Thanh Trang 17/11/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,0 8,0 Giỏi Dược liên thông 2A

36 2262010061 Nguyễn Thị Mộng Trinh 07/01/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,6 8,7 Giỏi Dược liên thông 2A

37 2262010062 Nguyễn Thị Thanh Trúc 04/12/1990 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,4 8,8 Giỏi Dược liên thông 2A

38 2262010063 Ngô Nguyễn Việt Trung 16/09/1994 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,6 8,9 Giỏi Dược liên thông 2A

39 2262010064 Trần Thị Xuân Mai 19/11/1997 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Dược 8,3 8,6 Giỏi Dược liên thông 2A

Danh sách này có 39 sinh viên./.
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